
TT T.ban Lớp Tên đề tài Dự kiến người hướng dẫn Cơ quan công tác của NHD SL

1 Nguyễn Thị Việt Nga XH CH 15G Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tại các bệnh viện công 
trên địa bàn thành phố Hà Nội GS.TS Bùi Văn Nhơn Học viện Hành chính 1

2 Lương Thị Phương Chi PL CH 15A Thể chế quản lý viên chức- Từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên GS.TS Đinh Văn Mậu Học viện Hành chính 4

3 Đặng Viết Đạt PL CH 15A Kiểm soát quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam hiện nay GS.TS Đinh Văn Mậu Học viện Hành chính

4 Vũ Hữu Hà PL CH 15A Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện trong điều kiện không 
tổ chức Hội đồng nhân dân huyện- Từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị GS.TS Đinh Văn Mậu Học viện Hành chính

5 Phạm Thị Thanh PL CH 15E Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã ở tỉnh Hải Dương hiện nay GS.TS Đinh Văn Mậu Học viện Hành chính

6 Nguyễn Đức Hạnh TCC CH 15B Quản lý nhà nước về thuế xuất nhập khẩu hàng hóa qua thực tế cửa khẩu sân bay 
Nội Bài GS.TS Đinh Văn Tiến Học viện Hành chính 4

7 Nguyễn Thị Thu Hạnh KT CH 15A Quản lý nhà nước đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam GS.TS Đinh Văn Tiến Học viện Hành chính

8 Hoàng Vượng KT CH 15A Hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng công trình ở Việt 
Nam GS.TS Đinh Văn Tiến Học viện Hành chính

9 Phạm Ngọc Quỳnh KT CH 15E Giải pháp quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn 
thành phố Hải Phòng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế GS.TS Đinh Văn Tiến Học viện Hành chính

10 Nguyễn Thị Thanh Huyền KHCT CH 15A Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tại Huyện Thanh Trì - 
Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay GS.TS Nguyễn Hữu Khiển Học viện Hành chính 3

11 Nguyễn Thị Hồng Nhung NS CH 15A Đào tạo bồi dưỡng công chức theo yêu cầu công việc tại Bộ công thương trong giai 
đoạn hiện nay GS.TS Nguyễn Hữu Khiển Học viện Hành chính

12 Chentaphoum Pheng HCH CH 15G Phân cấp quản lý nhà nước về đối ngoại giữa Trung ương và địa phương (Từ thực 
tế tỉnh Phongsaly CHDCND Lào) GS.TS Nguyễn Hữu Khiển Học viện Hành chính

13 Phan Thị Cẩm  Ly XH CH 15E Đổi mới quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên đại học từ thực tiễn đại học 
Quốc gia Hà Nội GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Giáo dục - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 2

14 Nguyễn Thị Lệ Thủy XH CH 15Q Quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố 
Hải Phòng GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Giáo dục - Đại học 

Quốc gia Hà Nội

15 Vũ Văn Phú VB CH 15A Nâng cao năng lực viên chức văn thư lưu trữ tại các trung tâm lưu trữ Quốc gia GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm Học viện Hành chính 2

16 Vi Thị Thanh Hương VB CH 15G Hoàn thiện chức năng tổng hợp văn phòng Bộ ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm Học viện Hành chính

17 Đỗ Thị Minh Nguyệt XH CH 15A Quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo qua thực tiễn một số trường đại học thuộc 
Bộ Công thương PGS.TS Đặng Quốc Bảo Học viện Quản lý giáo dục 2

18 Nguyễn Thành Sơn XH CH 15A Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học thuộc Bộ Công 
thương khu vực Đồng bằng Sông Hồng PGS.TS Đặng Quốc Bảo Học viện Quản lý giáo dục

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2012

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
KHOA SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên học viên
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19 Bùi Thị Khuyên NS CH15A Nâng cao chất lượng công chức các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố 
Hà Tĩnh GS.TS Phan Xuân Sơn Học viện Chính trị Hành chính Quốc 

gia Hồ Chí Minh 1

20 Nguyễn Thu Hiền VB CH 15A Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội hướng 
tới tổ hợp truyền thông đa phương tiện PGS.TS Hoàng Anh Học viện Báo chí Tuyên 

truyền 1

21 Trương Thị Mai  Hương XH CH 15E Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo và huấn luyện an ninh hàng không 
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay PGS.TS Hoàng Văn Chức Học viện Hành chính 4

22 Phạm Hồng Nghĩa TN CH 15I Thực hiện chính sách giảm nghèo ở tỉnh Đắc Lắc hiện nay PGS.TS Hoàng Văn Chức Học viện Hành chính

23 Nguyễn Văn Bình XH CH 15M Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Đạo tin lành trên địa bàn các tỉnh miền núi 
phía Bắc PGS.TS Hoàng Văn Chức Học viện Hành chính

24 Lê Hữu Toản KHCT CH 15Q Quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn từ thực tiễn Thành phố 
Hải Phòng PGS.TS Hoàng Văn Chức Học viện Hành chính

25 Nguyễn Tự Cường NS CH 15E Quản lý nhà nước về vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án nông nghiệp 
và phát triển nông thôn qua thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc PGS.TS Lê Chi Mai Học viện Hành chính 2

26 Trần Thị Hương KT CH 15M Phân cấp quản lý thu ngân sách nhà nước ở quận Ba Đình thành phố Hà Nội PGS.TS Lê Chi Mai Học viện Hành chính

27 Nguyễn Thị Thu  Nga NS CH 15E Năng lực thực thi công vụ của công chức xã huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội PGS.TS Lê Kim Việt Học viện Chính trị Hành chính Quốc 
gia Hồ Chí Minh 2

28 Đặng Hương  Ly XH CH 15G Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp ở nước 
ta trong giai đoạn hiện nay PGS.TS Lê Kim Việt Học viện Chính trị Hành chính Quốc 

gia Hồ Chí Minh

29 Nguyễn Thị Hải  Duyên XH CH 15G Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên đại học ở nước ta trong giai 
đoạn hiện nay PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh Học viện Hành chính 2

30 Nguyễn Văn Minh TN CH 15I Năng lực thực thi công vụ của công chức phường thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắc Lắc hiện nay PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh Học viện Hành chính

31 Nguyễn Thu Hằng NS CH 15A Quản lý nhà nước về An toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam hiện nay PGS.TS Lê Thiên Hương Học viện Hành chính 4

32 Nguyễn Quang Trung PL CH 15A Quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội PGS.TS Lê Thiên Hương Học viện Hành chính

33 Nguyễn Thị Thu Hằng PL CH 15G Quản lý nhà nước đối vối viên chức y tế ngành Xây dựng ở Việt Nam hiện nay PGS.TS Lê Thiên Hương Học viện Hành chính

34 Võ Thị Minh Nguyệt TN CH 15I Tổ chức và hoạt động của Thanh tra nhà nước tỉnh Đắc Lắc PGS.TS Lê Thiên Hương Học viện Hành chính

35 Vũ Thành Công VB CH 15B Hoàn thiện quy trình công tác văn thư ở Sở Giao thông vận tải PGS.TS Lưu Kiếm Thanh Học viện Hành chính 5

36 Đỗ Thị Quỳnh  Anh VB CH 15G Hiệu lực của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật PGS.TS Lưu Kiếm Thanh Học viện Hành chính

37 Phạm Thị Hương  Giang VB CH 15G Mô hình văn hoá công sở tại Bệnh viện Bạch Mai PGS.TS Lưu Kiếm Thanh Học viện Hành chính

38 Nguyễn Công Hiền VB CH 15M Hoàn thiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn PGS.TS Lưu Kiếm Thanh Học viện Hành chính

39 Nguyễn Ngọc Châu VB CH 15G Văn hoá giao tiếp của cán bộ y tế các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố 
Hà Nội (từ thực tiễn Bệnh viện Phụ sản trung ương) PGS.TS Lưu Kiếm Thanh Học viện Hành chính

40 Trần Thị Diên NS CH 15A Tạo động lực việc làm cho công chức các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ 
An PGS.TS Nguyễn Đăng Thành Học viện Hành chính 3

41 Nguyễn Xuân Lâm PL CH 15E Xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát Biển Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn PGS.TS Nguyễn Đăng Thành Học viện Hành chính
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42 Nguyễn Thị Nguyệt  Ánh NS CH 15M Đạo đức công vụ của công chức ngành kiểm toán nhà nước PGS.TS Nguyễn Đăng Thành Học viện Hành chính

43 Tống Thị Dung NS CH 15Q Sử dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng PGS.TS Nguyễn Đăng Thảo Học viện Chính trị - Hành 

chính khu vực 1 3

44 Nguyễn Tuấn  Ngọc VB CH 15E Quản lý nhà nước về Hải quan, từ thực tiễn Cục Hải quan Hải Phòng PGS.TS Nguyễn Đăng Thảo Học viện Chính trị - Hành 
chính khu vực 1

45 Nguyễn Thị Thu PL CH 15Q Quản lý nhà nước về môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố 
Hải Phòng PGS.TS Nguyễn Đăng Thảo Học viện Chính trị - Hành 

chính khu vực 1

46 Bùi Thị Như  Hoa XH CH 15E Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch tỉnh Quảng Bình PGS.TS Nguyễn Đức Lương Học viện Hành chính 1

47 Nguyễn Hà Trung Hưng XH CH 15G Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý nhà nước ngành Văn hóa trong 
giai đoạn hiện nay PGS.TS Nguyễn Duy Bắc Học viện Chính trị Hành chính Quốc 

gia Hồ Chí Minh 1

48 Dương Mạnh Huy TN CH 15I Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai PGS.TS Nguyễn Hữu Hải Học viện Hành chính 4

49 Đỗ Đức Hùng HCH CH 15E Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay PGS.TS Nguyễn Hữu Hải Học viện Hành chính

50 Phùng Thị Phương  Thảo HCH CH 15G Hoàn thiện chính sách tiền lương đối với công chức trong cơ quan hành chính nhà 
nước ở  Việt Nam hiện nay PGS.TS Nguyễn Hữu Hải Học viện Hành chính

51 Bùi Thị Thu Trang HCH CH 15Q Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở ở Thành phố 
Hải Phòng hiện nay PGS.TS Nguyễn Hữu Hải Học viện Hành chính

52 Nguyễn Văn Bách HCH CH 15A Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp cơ sở tỉnh Bắc Giang PGS.TS Nguyễn Hữu Tri Đại học Phương Đông 2

53 Hoàng Mạnh Dũng KT CH 15A Đào tạo, bồi dưỡng nhân sự theo vị trí  việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập (từ thực tiễn Viện Khoa học xã hội Việt Nam) PGS.TS Nguyễn Hữu Tri Đại học Phương Đông

54 Khuông Văn Kiên HCH CH 15E Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm ở cấp huyện tỉnh Bắc Giang - Từ 
thực tiễn huyện Lục Nam PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn Văn phòng Chính phủ 2

55 Vũ Quyết Tiến NS CH 15B Nâng cao năng lực công chức các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố Cẩm 
Phả, tỉnh Quảng Ninh PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn Văn phòng Chính phủ

56 Vừ Thị Bích  Thiều KHCT CH 15G Quyền công dân trong cải cách hành chính nhà nước từ thực tiễn ở tỉnh Thái 
Nguyên PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào Học viện Hành chính 1

57 Nguyễn Thị  Hường PL CH 15M Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tòa án ở Việt Nam hiện nay PGS.TS Nguyễn Tất Viễn Ban Cải cách Tư pháp 1

58 Lê Phương Thủy NS CH 15B Chất lượng nguồn nhân lực ngành Kiểm sát Thành phố Hải Phòng PGS.TS Nguyễn Thị Việt 
Hương Học viện Khoa học Xã hội 1

59 Giang Thị Ngọc HCH CH 15A Tăng  cường quản lý chất lượng giáo dục đại học trong điều kiện xã hội hoá ở Việt 
Nam hiện nay PGS.TS Nguyễn Trọng Điều Học viện Hành chính 3

60 Phùng Thị Thanh Loan NS CH 15A Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng góp phần tạo động lực làm việc cho cán bộ, 
công chức ngành Tài chính trong điều kiện hiện nay PGS.TS Nguyễn Trọng Điều Học viện Hành chính

61 Nguyễn Thị Như  Quỳnh NS CH 15G Đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan hành chính nhà nước theo vị trí việc làm PGS.TS Nguyễn Trọng Điều Học viện Hành chính

62 Trần Thị Thêm XH CH 15A Hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất ở tỉnh 
Hưng Yên PGS.TS Phạm Kiên Cường Học viện Hành chính 2

63 Bạch Phương  Thanh XH CH 15M Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực ngành dược trên địa bàn thành phố Hà 
Nội trong giai đoạn hiện nay PGS.TS Phạm Kiên Cường Học viện Hành chính

64 Đào Khánh Hà XH CH 15Q Quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải 
Phòng PGS.TS Phan Hữu Tích Ban Tổ chức Trung ương 1
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65 Đỗ Hoàng  Vương XH CH 15M Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo trên địa 
bàn thành phố Hà Nội PGS.TS Phí Đức Tuấn Học viện An ninh nhân dân - 

 Bộ Công an 1

66 Tống Thị Tuyết  Mai TCC CH 15M Quản lý nhà nước về thuế đối với các Tổng công ty nhà nước qua thực tế Tổng 
công ty Hàng không Việt Nam PGS.TS Trần Đình Ty Học viện Hành chính 2

67 Lưu Phương  Lan KT CH 15E quản lý nhà nước đối với cho vay xóa đói giảm nghèo qua thực tế Ngân hàng chính 
sách xã hội Hà Nội PGS.TS Trần Đình Ty Học viện Hành chính

68 Lê Thị Thu  Hương XH CH 15G Nâng cao năng lực quản lý đối với đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở trên 
địa bàn thành phố Hà Nội PGS.TS Trần Quốc Thành Đại học Sư phạm 1

69 Lại Văn Trình PL CH 15A Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện ở 
tỉnh Nam Định PGS.TS Trần Thị Cúc Học viện Hành chính 4

70 Nguyễn Thị Lụa PL CH 15B Thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh PGS.TS Trần Thị Cúc Học viện Hành chính

71 Nguyễn Năm Quang PL CH 15E Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội PGS.TS Trần Thị Cúc Học viện Hành chính

72 Thái Thị Minh Phụng TN CH 15I Giải quyết khiếu nại về đất đai của UBND tỉnh Đắc Lắc PGS.TS Trần Thị Cúc Học viện Hành chính

73 Nguyễn Văn Cương NS CH15Q Đào tạo bồi dưỡng công chức phường theo nhu cầu công việc tại thành phố Hải 
Phòng TS Nguyễn Thị Hồng Hải Học viện Hành chính 2

74 Bùi Kim  Thoa TCC CH 15E quản lý nhà nước về ngân sách cấp xã qua thực tế xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội PGS.TS Trần Văn Giao Học viện Hành chính

75 Trịnh Hoàng Minh KT CH 15A Quản lý nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa PGS.TS Trang Thị Tuyết Học viện Hành chính 4

76 Nguyễn Minh  Huệ KT CH 15G Quản lý nhà nước đối với xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam theo hướng phát triển 
bền vững giai đoạn 2012-2020 PGS.TS Trang Thị Tuyết Học viện Hành chính

77 Đỗ Lyna KT CH 15M Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc PGS.TS Trang Thị Tuyết Học viện Hành chính

78 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết KT CH 15Q Quản lý nhà nước các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hải Phòng PGS.TS Trang Thị Tuyết Học viện Hành chính

79 Lê Thị Thanh Huyền PL CH 15A Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang PGS.TS Vũ Đức Đán Học viện Hành chính 5

80 Nguyễn Thị Chính PL CH 15B Quản lý nhà nước về Hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường ở quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội PGS.TS Vũ Đức Đán Học viện Hành chính

81 Nguyễn Tất Thành PL CH 15B Quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo tại các tỉnh Tây Nguyên. PGS.TS Vũ Đức Đán Học viện Hành chính

82 Nguyễn Thị  Hồng VB CH 15M Hoàn thiện hoạt động ban hành văn bản pháp luật của UBND cấp tỉnh, từ thực tiễn 
tỉnh Lai Châu PGS.TS Vũ Đức Đán Học viện Hành chính

83 Lê Thị Bích  Hải KHCT CH 15E Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên  trên địa bàn Thành phố 
Hải Phòng PGS.TS Vũ Đức Đán Học viện Hành chính

84 Hoàng Thị Anh Thư HCH CH 15B Quản lí nhà nước về báo chí – xuất bản trong tình hình hiện nay PGS.TS Vũ Duy Yên Học viện Hành chính 5

85 Nguyễn Mai Anh HCH CH 15G Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách thu hút, sử dụng, phát triển tài năng trẻ của 
Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội PGS.TS Vũ Duy Yên Học viện Hành chính

86 Bou ngân sáchouly 
Loma HCH CH 15G Tăng cường hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở tỉnh Phongsaly (nước 

CHDCND Lào) trong giai đoạn hiện nay PGS.TS Vũ Duy Yên Học viện Hành chính

87 Lê Diệu  Phấn NS CH 15E Tuyển dụng giáo viên cho các trường trung học cơ sở công lập huyện Nghĩa Hưng, 
tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay PGS.TS Vũ Duy Yên Học viện Hành chính
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88 Nguyễn Mạnh Cường TCC CH 15E Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của công chức xã huyện Ứng Hòa, Thành 
phố Hà Nội PGS.TS Vũ Duy Yên Học viện Hành chính

89 Phan Thị Lãm XH CH 15A Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học qua thực tiễn các quận nội thành, thành phố 
Hà Nội PGS.TS Vũ Trọng Hách Học viện Hành chính 5

90 Phạm Quang Vinh XH CH 15A Quản lý nhà nước đối với Báo mạng ở Việt Nam hiện nay PGS.TS Vũ Trọng Hách Học viện Hành chính

91 Đặng Thị  Hà KHCT CH 15E Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tái hòa nhập cộng đồng cho 
người phạm tội chưa thành niên trên địa bàn Thành phố Hải Phòng PGS.TS Vũ Trọng Hách Học viện Hành chính

92 Lê Xuân  Quỳnh XH CH 15E Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào cai trong giai 
đoạn hiện nay PGS.TS Vũ Trọng Hách Học viện Hành chính

93 Đinh Thị Trang  Nhung XH CH 15M Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động xóa đói giảm nghèo trên địa 
bàn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay PGS.TS Vũ Trọng Hách Học viện Hành chính

94 Trần Thị Phượng NS CH 15A Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ chủ chốt xã huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương PGS.TS. Võ Kim Sơn Học viện Hành chính 4

95 Trương Thị Thúy Vinh NS CH 15B Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về hải quan cấp tỉnh, thành phố đáp 
ứng yêu cầu hiện đại hóa PGS.TS. Võ Kim Sơn Học viện Hành chính

96 Nguyễn Trường  Giang NS CH 15G Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội PGS.TS. Võ Kim Sơn Học viện Hành chính

97 Nguyễn Thị Thu Hải NS CH 15G Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về dự báo khí tượng thủy văn PGS.TS. Võ Kim Sơn Học viện Hành chính

98 Vũ Quang  Thắng NS CH 15G Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Bộ 
Công an TS Bế Trung Anh Học viện Hành chính 3

99 Phan Hằng Nga NS CH 15M Chính phủ điện tử trong cung cấp dịch vụ công TS Bế Trung Anh Học viện Hành chính

100 Vũ Tuấn  Linh VB CH 15G Quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh TS Bế Trung Anh Học viện Hành chính

101 Nguyễn Thị Lê HCH CH 15G Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc khi 
không Tổ chức Hội đồng nhân dân TS Bùi Huy Khiên Học viện Hành chính 3

102 Nguyễn Hoà Bình HCH CH 15A Nâng cao chất lượng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay TS Bùi Huy Khiên Học viện Hành chính

103 Nguyễn Bá Duy HCH CH 15A Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp huyện  tỉnh Sơn La TS Bùi Huy Khiên Học viện Hành chính

104 Hoàng Ngọc Hưng HCH CH 15A Nâng cao chất lượng bồi dưỡng theo chức danh cho công chức Bộ Tài chính TS Chu Xuân Khánh Học viện Hành chính 4

105 Phan Văn Giang KHCT CH 15E Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang TS Chu Xuân Khánh Học viện Hành chính

106 Nguyễn Thành  Đô HCH CH 15M Tổ chức thực thi chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc trong điều 
kiện hiện nay TS Chu Xuân Khánh Học viện Hành chính

107 Văn Thị Xuân VB CH 15M Thực hiện văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn 
2011 - 2012 TS Chu Xuân Khánh Học viện Hành chính

108 Trần Thị Hải Vân VB CH 15A Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Bộ TS Đặng Khắc Ánh Học viện Hành chính 4

109 Phạm Bình Dũng HCH CH 15A Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức- 
 từ thực tiễn Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I TS Đặng Khắc Ánh Học viện Hành chính

110 Bùi Thu Trang HCH CH 15A Đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2008 trong 
quản lý nhà nước ở Hà Nội TS Đặng Khắc Ánh Học viện Hành chính
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111 Bùi Thị Thanh Hoa HCH CH 15A Nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư trong giai đoạn hiện nay TS Đặng Khắc Ánh Học viện Hành chính

112 Ngô Tiến Thành PL CH 15E Quản lý nhà nước về tái chế chất thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội TS Đặng Thành Lê Học viện Hành chính

113 Hà Hoàng  Giang VB CH 15M Vai trò của Văn phòng Bộ trong kiểm soát thủ tục hành chính (qua thực tiễn Bộ Tài 
nguyên và Môi trường) TS Đặng Thành Lê Học viện Hành chính 1

114 Đoàn Thị Ngân XH CH 15B Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp Quận trên địa bàn thành 
phố Hà Nội TS Đào Thị Ái Thi Bộ Khoa học và Công nghệ 2

115 Trần Thị Thu Hiền VB CH 15M Mô hình văn hoá giao tiếp tại các trường đào tạo trực thuộc Bộ Công thương TS Đào Thị Ái Thi Bộ Khoa học và Công nghệ

116 Vũ Thị Thúy Hà VB CH 15A Quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin đối ngoại ở Việt Nam trong giai đoạn 
2011 - 2020 TS Đào Xuân Tiến Ban Tuyên giáo TW 1

117 Trịnh Xuân Thắng NS CH15A Đạo đức công vụ của cán bộ công chức cấp xã ở tỉnh Vĩnh Phúc PGS.TS. Võ Kim Sơn Học viện Hành chính 1

118 Nguyễn Thúy  Trình VB CH 15G Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại uỷ ban nhân dân quận tại 
Thành phố Hà Nội TS Đinh Thị Cẩm Lê Học viện Hành chính

119 Phạm Thị Thu NS CH 15B Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Trung tâm cấp cứu 115 Khu vực Đồng 
bằng sông Hồng nước ta hiện nay TS Đinh Thị Minh Tuyết Học viện Hành chính 4

120 Đặng Thái  Hùng XH CH 15G Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường ở 
nước ta hiện nay TS Đinh Thị Minh Tuyết Học viện Hành chính

121  Chomaphone Khamleck XH CH 15G Quản lý nhà nước đối với hoạt động xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Phongsaly – Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào TS Đinh Thị Minh Tuyết Học viện Hành chính

122 Lê Jui Well Ênuôl TN CH 15I Quản lý nhà nước đối với dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc TS Đinh Thị Minh Tuyết Học viện Hành chính

123 Ngô Thị Bích Ngọc NS CH 15M Nâng cao chất lượng công chức xã huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên TS Dương Quang Tung Bộ Nội Vụ 1

124 Trần Đình Chiến NS CH 15A Đánh giá công chức các cơ quan hành chính nhà nước huyện Mê Linh, Thành phố 
Hà Nội TS Hà Quang Ngọc Bộ Nội Vụ 2

125 Trịnh Thị Thoa NS CH 15M Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức hành chính nhà nước cấp tỉnh ở  
Thái Nguyên TS Hà Quang Ngọc Bộ Nội Vụ

126 Chử Bá Tùng CH14B Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí chức danh PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh Học viện Hành chính 3

127 Nguyễn Thị Như Hoa HCH CH 15A Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ làm công tác phát thanh truyền 
hình - Từ thực tiễn Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội TS Hoàng Mai Học viện Hành chính

128 Lê Trọng Tấn TN CH 15I Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức xã trên địa bàn tỉnh Đăc Nông TS Hoàng Mai Học viện Hành chính

129 Nguyễn Thị Chiên NS CH 15A Nâng cao chất lượng công chức xã là người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai TS Hoàng Quang Đạt Học viện Hành chính 3

130 Nguyễn Thị Lê  Trang KHCT CH 15M Quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội hiện nay TS Hoàng Quang Đạt Học viện Hành chính

131 Trần Thị Diễm Thủy TN CH 15I Quản lý nhà nước về công tác giảm nghèo đối với đồng bào thiểu số trên địa bàn 
tỉnh Đắc Nông TS Hoàng Quang Đạt Học viện Hành chính

132 Nghiêm Xuân  Lành ĐT CH 15E Đổi mới quản lý đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn thành phố Hà Nội TS Hoàng Sỹ Kim Học viện Hành chính 1

133 Phan Văn  Vượng PL CH 15M Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà 
Nội TS Hoàng Văn Tú Văn phòng Quốc hội 1
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134 Lê Quang Vịnh PL CH 15A Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong điều kiện không tổ chức HĐND huyện - 
Từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị TS Huỳnh Văn Thới Học viện Hành chính 2

135 Mai Thị Thơm VB CH 15A Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” về cấp phép xây dựng (từ thực 
tiễn quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) TS Huỳnh Văn Thới Học viện Hành chính

136 Bùi Thị Lan HCH CH 15M Chính sách xóa đói giảm nghèo ở một số huyện vùng cao tỉnh Bắc Giang trong giai 
đoạn hiện nay TS Lại Đức Vượng Bộ Nội Vụ 1

137 Nguyễn Thị Hà ĐT CH 15A Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước Đồng 
Tháp Mười TS Lại Hồng Thanh Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 1

138 Nguyễn Việt Hằng PL CH 15A Thi tuyển cạnh tranh vào vị trí trưởng, phó phòng tại Bộ Công thương TS Lê Như Thanh Học viện Hành chính 2

139 Hoàng Thị  Đông NS CH 15E Năng lực thực thi công vụ của công chức xã trên địa bàn huyện Đông Anh – Thành 
phố Hà Nội TS Lê Như Thanh Học viện Hành chính

140 Đoàn Thị Kim  Liên KT CH 15M Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên TS Lê Thị Hồng Yến Học viện Hành chính 1

141 Lê Công  Nghĩa KHCT CH 15E Quản lý Nhà nước đối với công tác thanh niên trong giải quyết việc làm từ thực tiễn 
Tỉnh Thanh Hóa TS Lê Văn Dương Học viện Hành chính 1

142 Đinh Quốc Dũng HCH CH 15A Quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội 
trong giai đoạn hiện nay TS Lương Minh Việt Học viện Hành chính 3

143 Nguyễn Văn Thảo KT CH 15A Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang TS Lương Minh Việt Học viện Hành chính

144 Phạm Văn Mạnh KT CH 15Q Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hải Phòng TS Lương Minh Việt Học viện Hành chính

145 Lê Thị Nhung PL CH 15A Cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Thanh Hoá TS Lương Thanh Cường Học viện Hành chính 4

146 Hàn Thị Phương  Loan PL CH 15G Thanh tra giáo dục đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình TS Lương Thanh Cường Học viện Hành chính

147 Nguyễn Hoàng Lâm TN CH 15I Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắc Lắc TS Lương Thanh Cường Học viện Hành chính

148 Nguyễn Thị Sinh PL CH 15Q Quản lý nhà nước đối với trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn Thành phố 
Hải Phòng TS Lương Thanh Cường Học viện Hành chính

149 Nguyễn Thị Hồng Yến NS CH 15B Đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan hành chính nhà nước theo vị trí việc làm 
tại tỉnh Phú Thọ TS Ngô Thành Can Học viện Hành chính 4

150 Vũ Thúy Hiền NS CH 15G Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan hành chính nhà nước thị xã 
Lai Châu, tỉnh Lai Châu TS Ngô Thành Can Học viện Hành chính

151 Nguyễn Thanh Thủy NS CH 15M Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo nhu cầu công việc TS Ngô Thành Can Học viện Hành chính

152 Lâm Thị Ngoan VB CH 15E Nâng cao kỹ năng giao tiếp của cán bộ, viên chức văn phòng tại các trường đại học 
trên địa bàn Thành phố Hà Nội TS Ngô Thành Can Học viện Hành chính

153 Bùi Thị Bích Thủy KHCT CH 15G Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cơ sở tại Tỉnh Thanh 
Hóa TS Ngô Thị Ngọc Anh Học viện Hành chính 1

154 Nguyễn Thị Thu Giang PL CH 15A Quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội TS Nguyễn Bá Chiến Học viện Hành chính 3

155 Nguyễn Văn  Tiếc PL CH 15E Hoàn thiện pháp luật về công khai, minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước TS Nguyễn Bá Chiến Học viện Hành chính

156 Nguyễn Tấn Tài TN CH 15I Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (qua thực tiễn huyện Krông Buk, tỉnh Đắc Lắc) TS Nguyễn Bá Chiến  Học viện Hành chính
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157 Trần Hương Thạnh TN CH 15I Năng lực thực thi công vụ của công chức xã tỉnh Đắc Lắc hiện nay TS Nguyễn Đăng Quế Học viện Hành chính 2

158 Nguyễn Văn Nam TN CH 15I Quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắc lắc hiện nay TS Nguyễn Đăng Quế Học viện Hành chính

159 Nguyễn Thị Hảo HCH CH 15A Nâng cao chất lượng quản lý Thông tin công nghiệp và Thương mại của Bộ Công 
thương TS Nguyễn Đức Vân Văn phòng Chính phủ 1

160 Cao Thị  Lan TCC CH 15E Quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc TS Nguyễn Hoàng Hiển Học viện Hành chính 3

161 Southivong Phonethac
hit KT CH 15G Quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp và công nghiệp chế biến tại tỉnh 

Oudomxay - CHDCND Lào TS Nguyễn Hoàng Hiển Học viện Hành chính

162 Phạm Thị Minh  Hiền KT CH 15M Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên TS Nguyễn Hoàng Hiển Học viện Hành chính

163 Phạm Thị Bích Hợp KT CH 15B Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố Hà Nội TS Nguyễn Hoàng Quy Học viện Hành chính 3

164 Nguyễn Đắc  Quân KT CH 15M Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp quốc phòng TS Nguyễn Hoàng Quy Học viện Hành chính

165 Phạm Thị Huyền Thanh KT CH 15M Quản lý nhà nước đối kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên TS Nguyễn Hoàng Quy Học viện Hành chính

166 Vũ Văn Thi NS CH 15A Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức xã huyện Ứng Hòa, Thành phố 
Hà Nội PGS.TS Nguyễn Minh Phương Bộ Nội Vụ 2

167 Sengdavong Vanxay NS CH 15G Tổ chức bộ máy của Văn phòng tỉnh Phongsaly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào PGS.TS Nguyễn Minh Phương Bộ Nội Vụ

168 Phạm Văn  Trung PL CH 15E Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng TS Nguyễn Minh Sản Học viện Hành chính 3

169 Trần Đức Toàn PL CH 15E Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh 
niên trên địa bàn Thành phố Hà Nội TS Nguyễn Minh Sản Học viện Hành chính

170 Dương Khánh  Ngọc PL CH 15M Phòng, chống tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương TS Nguyễn Minh Sản Học viện Hành chính

171 Lê Thị Vinh ĐT CH 15A Đảm bảo sự tham gia của cộng đồng trong việc lập quy hoạch đô thị tại TP. Vinh - 
Tỉnh Nghệ An TS Nguyễn Ngọc Hiếu Học viện Hành chính 3

172 Nguyễn Bảo Hoa ĐT CH 15M Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư 
ở một số dự án trên địa bàn Quận Cầu Giấy, Hà Nội TS Nguyễn Ngọc Hiếu Học viện Hành chính

173 Nguyễn Huy Du ĐT CH 15M Năng lực quản lý nhà nước về phát triển đô thị ở cấp Huyện, nhìn từ UBND Huyện 
Sóc Sơn - TP. Hà Nội TS Nguyễn Ngọc Hiếu Học viện Hành chính

174 Phạm Quang Toàn HCH CH 15E Hiện đại hóa quản lý nhà nước trong ngành thuế giai đoạn hiện nay TS Nguyễn Ngọc Thao Học viện Hành chính

175 Phạm Anh Tuấn TCC CH 15B Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới bằng nguồn vốn  
ngân sáchnhà nước TS Nguyễn Ngọc Thao Học viện Hành chính 2

176 Nguyễn Hữu  Hùng TCC CH 15E Quản lý nhà nước về thuế đối với các doanh nghiệp dân doanh và hộ kinh doanh tại 
quận Tây Hồ thành phố Hà Nội TS Nguyễn Ngọc Thao Học viện Hành chính

177 Đỗ Thị Hà NS CH 15M Đào tạo bồi dưỡng công chức ở Tổng cục Thủy sản đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc 
tế TS Nguyễn Ngọc Vân Bộ Nội Vụ 1

178 Nguyễn Văn Vạn PL CH 15A Thi hành án hành chính ở Việt Nam TS Nguyễn Quang Thái Bộ Tư pháp 1

179 Nguyễn Thị Hoa VB CH 15M Quy trình hành chính văn phòng uỷ ban nhân dân huyện thành phố Hà Nội TS Nguyễn Quốc Hưng Bộ Văn hóa Thể thao và Du 
lịch 1
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180 Đặng Quang  Sơn PL CH 15E Quản lý nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay TS Nguyễn Quốc Sửu Học viện Hành chính 3

181 Khamphane Bouthachit PL CH 15G Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành giáo dục tỉnh Phongsaly, CHDCND 
Lào TS Nguyễn Quốc Sửu Học viện Hành chính

182 Nguyễn Anh Tuấn TN CH 15I Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường của UBND 
tỉnh Đắc Lắc TS Nguyễn Quốc Sửu Học viện Hành chính

183 Nguyễn Anh Tuấn XH CH 15A Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái khu vực 
Tây Bắc Nghệ An TS Nguyễn Tất Đạt Học viện Hành chính 3

184 Hoàng Huy Vĩ XH CH 15A Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh 
Thái Nguyên TS Nguyễn Tất Đạt Học viện Hành chính

185 Phạm Lan Anh NS CH 15Q Quản lý nhà nước đối với hoạt động thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành 
phố Hải Phòng TS Nguyễn Tất Đạt Học viện Hành chính

186 Trương Thị Kim Liên XH CH 15G Quản lý nhà nước về đào tạo trong các trường Cao đẳng nghề thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn TS Nguyễn Thanh Bình Học viện Hành chính 2

187 Mai Thị Thanh Thảo KT CH 15G Quản lý nhà nước về thương hiệu tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập TS Nguyễn Thanh Bình Học viện Hành chính

188 Ngô Thị Xuân Lan XH CH 15B Quản lý nhà nước đối với hoạt động Quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo ở 
Việt Nam hiện nay TS Nguyễn Thanh Xuân Ban Tôn giáo Chính phủ - 

Bộ Nội Vụ 2

189 Phạm Thị Phương  Mai XH CH 15E Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 
giai đoạn hiện nay TS Nguyễn Thanh Xuân Ban Tôn giáo Chính phủ - 

Bộ Nội Vụ

190 Nguyễn Thị Thanh  Thủy NS CH 15G Nâng cao chất lượng công chức xã huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội TS Nguyễn Thị Hà Học viện Hành chính 2

191 Đặng Anh Minh VB CH 15A Hoàn thiện quy trình ban hành văn bản hành chính tại trường Cao đẳng Sư phạm 
Trung ương TS Nguyễn Thị Hà Học viện Hành chính

192 Nguyễn Thị Vân Anh NS CH 15Q Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức phường quận Lê Chân – Thành 
phố Hải phòng TS Nguyễn Thị Hồng Hải Học viện Hành chính 4

193 Nguyễn Trần Nam NS CH 15G Tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở 
Việt Nam TS Nguyễn Thị Hồng Hải Học viện Hành chính

194 Nguyễn Văn Hợi TN CH 15I Năng lực thực thi công vụ của công chức xã tỉnh Đắc Nông hiện nay TS Nguyễn Thị Hồng Hải Học viện Hành chính

195 Phạm Thị Kim Anh XH CH 15Q Năng lực thực thi công vụ của công chức phường địa bàn Thành phố Hà Nội TS Nguyễn Thị Hồng Hải Học viện Hành chính

196 Đỗ Minh Đức XH CH 15A Quản lý nhà nước đối với hoạt động của hệ thống câu lạc bộ thuộc trung tâm văn 
hóa thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay TS Nguyễn Thị Hường Học viện Hành chính 4

197 Đinh Thị Chung XH CH 15B Quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội ở Việt Nam hiện nay TS Nguyễn Thị Hường Học viện Hành chính

198 Nguyễn Phú  Long NS CH 15E Tổ chức hệ thống các cơ quan phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam hiện nay TS Nguyễn Thị Hường Học viện Hành chính

199 Nguyễn Thanh Tịnh TN CH 15I Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc ở tỉnh Đắc lắc hiện nay TS Nguyễn Thị Hường Học viện Hành chính

200 Tô Trọng Mạnh PL CH 15A Hoạt động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 
Phúc TS Nguyễn Thị Phượng Học viện Hành chính 3

201 Lương Hồng  Điệp PL CH 15M Quản lý nhà nước về đất đai của Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội TS Nguyễn Thị Phượng Học viện Hành chính

202  Nguyễn Thị Thúy Hằng PL CH 15M Giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay TS Nguyễn Thị Phượng Học viện Hành chính
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203 Nguyễn Thanh Dung NS CH 15M Nâng cao năng lực công chức xã huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình TS Nguyễn Thị Thu Hà Học viện Hành chính 2

204 Nguyễn Thị  Loan KHCT CH 15E Nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt cấp cơ sở huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải 
Phòng trong giai đoạn hiện nay TS Nguyễn Thị Thu Hà Học viện Hành chính

205 Tô Thị Thủy Lâm KHCT CH 15A Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ viên chức làm công tác bảo tàng (từ thực tiễn tại 
bảo tàng lịch sử Quốc gia) TS Nguyễn Thị Thu Vân Học viện Hành chính 4

206 Trần Thu Hà PL CH 15A Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội TS Nguyễn Thị Thu Vân Học viện Hành chính

207 Nguyễn Thị Bích Thủy TN CH 15I Đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Đắc Lắc TS Nguyễn Thị Thu Vân Học viện Hành chính

208 Vũ Tự Lập VB CH 15A Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây 
dựng TS Nguyễn Thị Thu Vân Học viện Hành chính

209 Phạm Vương Quốc Trung TN CH 15I Chính sách việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắc Nông TS Nguyễn Thị Thuý Học viện Hành chính 2

210 Lê Anh Tuấn XH CH 15M Quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình TS Nguyễn Thị Thúy Học viện Hành chính

211 Phan Thị Minh Nguyệt XH CH 15A Quản lý nhà nước về giáo dục mầm non ngoài công lập qua thực tiễn một số huyện 
trên địa bàn thành phố Hà Nội TS Nguyễn Thị Tuyết Mai Học viện Chính trị Hành chính Quốc 

gia Hồ Chí Minh 2

212 Bùi Thị Cẩm Linh XH CH 15A Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức ngành Bảo tàng trên địa bàn 
thành phố Hà Nội TS Nguyễn Thị Tuyết Mai Học viện Chính trị Hành chính Quốc 

gia Hồ Chí Minh

213 Phạm Quốc Phòng HCH CH 15B Đánh giá thực hiện chính sách thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan hành 
chính nhà nước tỉnh Lào Cai từ 2007 đến nay TS Nguyễn Thị Vân Hương Học viện Hành chính 3

214 Bùi Thị Thu  Hiền HCH CH 15E Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam ISO 9001:2008 vào 
hoạt động tại các cơ quan hành chính nhà nước (Uỷ ban nhân dân) tỉnh Hưng Yên TS Nguyễn Thị Vân Hương Học viện Hành chính

215 Nguyễn Thu Huyền HCH CH 15M Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức tại tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 
hiện nay TS Nguyễn Thị Vân Hương Học viện Hành chính

216 Bùi Mỹ  Linh XH CH 15E Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay TS Nguyễn Trịnh Kiểm Học viện Hành chính 3

217 Đào Việt  Long XH CH 15E Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội TS Nguyễn Trịnh Kiểm Học viện Hành chính

218 Nguyễn Công  Hưng KHCT CH 15G Quản lý nhà nước về huy động nguồn lực cho các hoạt động cứu trợ xã hội TS Nguyễn Trịnh Kiểm Học viện Hành chính

219 Phạm Thị Kim Thoa ĐT CH 15B Quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Hồng để thích ứng với 
biến đổi khí hậu TS Nguyễn Từ Học viện Chính trị - Hành 

chính khu vực 1 3

220 Phạm Thị Ngoan ĐT CH 15B Quản lý nhà nước đối với thị trường tiêu thụ thủy sản của Việt Nam trong quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế TS Nguyễn Từ Học viện Chính trị - Hành 

chính khu vực 1

221 Nguyễn Thị Trang ĐT CH 15G Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại trên địa bàn Huyện Lục Ngạn - Tỉnh 
Bắc Giang TS Nguyễn Từ Học viện Chính trị - Hành 

chính khu vực 1

222 Đỗ Thị Hồng Tâm VB CH 15E Cải cách thủ tục hành chính đối với dịch vụ đăng ký tờ khai nhập khẩu tại Cục Hải 
quan Thành phố Hà Nội TS Nguyễn Tuấn Anh Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2

223 Lê Đăng  Tú VB CH 15E Hoàn thiện công tác văn phòng huyện Mê Linh sau sát nhập vào thủ đô Hà Nội TS Nguyễn Tuấn Anh Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

224 Cù Ngọc Tuấn VB CH 15B Hoàn thiện việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các quận, huyện thành phố 
HN theo tiêu chuẩn ISO. TS Nguyễn Văn Hậu Học viện Hành chính 4

225 Nguyễn Thị  Tâm VB CH 15E Kiểm tra hoạt động ban hành văn bản hành chính của UBND quận (từ thực tiễn 
quận Hà Đông – Hà Nội) TS Nguyễn Văn Hậu Học viện Hành chính
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226 Văn Thị  Hoàn VB CH 15G Đổi mới thủ tục hành chính trong tuyển dụng viên chức TS Nguyễn Văn Hậu Học viện Hành chính

227 Cao Minh Nhã TN CH 15I Ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước của UBND các huyện biên giới 
trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc TS Nguyễn Văn Hậu Học viện Hành chính

228 Nguyễn Đức Nghĩa ĐT CH 15B Quản lý nhà nước đối với phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn Hà Nội TS Nguyễn Việt Hùng Học viện Hành chính 1

229 Lê Thị Thu  Na XH CH 15G Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật ngành hàng không Việt 
Nam trong giai đoạn hiện nay TS Ngô Thúy Quỳnh HV Chính sách và phát triển 

- Bộ KH & ĐT 1

230 Đỗ Thị Giang KT CH 15B Quản lý nhà nước đối với ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai TS Phạm Đức Chính Học viện Hành chính 2

231 Đỗ Thị  Thúy XH CH 15M Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan hành chính nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ TS Phạm Đức Chính Học viện Hành chính

232 Nguyễn Thị Phương  Hồng VB CH 15E Cải cách hành chính cấp phường thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội TS Phạm Tuấn Khải Văn phòng Chính phủ 2

233 Nguyễn Thị Liên VB CH 15M Nâng cao chất lường hoạt động văn phòngUBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa TS Phạm Tuấn Khải Văn phòng Chính phủ

234 Vũ Thị Bích Ngọc NS CH 15A Quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của các 
Bộ TS Trần Anh Tuấn Bộ Nội Vụ 3

235 Nguyễn Thị Huế NS CH 15B Xây dựng cơ cấu ngạch công chức các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh TS Trần Anh Tuấn Bộ Nội Vụ

236 Vũ Xuân Thủy PL CH 15B Tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh TS Trần Anh Tuấn Bộ Nội Vụ

237 Trần Thị Hòa VB CH 15G Nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng có Tổng cục TS Trần Hậu Thành Ban Tổ chức Trung ương 1

238 Tạ Hữu  Thọ HCH CH 15G Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức huyện Thường Tín thành phố Hà Nội, đáp 
ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước hiện nay TS Trần Quốc Hải Bộ Nội Vụ 1

239 Phạm Quốc Vinh PL CH 15A Quản lý nhà nước đối với hoạt động xóa đói giảm nghèo tại huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội TS Trần Thanh Lâm Học viện Hành chính 1

240 Nguyễn Văn  Đằng PL CH 15E Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ TS Trần Thị Diệu Oanh Học viện Hành chính 3

241 Đặng Ngân  Hà PL CH 15G Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội TS Trần Thị Diệu Oanh Học viện Hành chính

242 Huỳnh Bảo  Trung TN CH 15I Tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đắc Nông TS Trần Thị Diệu Oanh Học viện Hành chính

243 Đinh Xuân Thu XH CH 15B Hoàn thiện  quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam TS Trần Trọng Toàn Bộ Giáo dục và Đào tạo 1

244 Phạm Hải  Bằng XH CH 15E Quản lý nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học một số tỉnh phía Bắc trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu ở nước ta hiện nay TS Trịnh Đức Hưng Học viện Hành chính 3

245 Vũ Thị  Hứa XH CH 15G Quản lý nhà nước đối với môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định TS Trịnh Đức Hưng Học viện Hành chính

246 Nguyễn Minh Đức XH CH 15M Quản lý nhà nước về tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay TS Trịnh Đức Hưng Học viện Hành chính

247 Lê Trường Giang XH CH 15B Quản lý nhà nước về di sản phi vật thể, từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ TS Trịnh Thanh Hà Học viện Hành chính 2

248 Dương Đại  Thắng VB CH 15E Nâng cao văn hóa ứng xử của ngành hàng hải TS Trịnh Thanh Hà Học viện Hành chính
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249 Bùi Thị Ngọc Linh TN CH 15I Quản lý nhà nước đối với đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp tại tỉnh Đắc lắc TS Trịnh Thị Thu Hương Học viện Hành chính 2

250 Nguyễn Thị Mai Hương TCC CH 15M Quản lý nhà nước về đầu tư tại tỉnh Hòa Bình TS Trịnh Thị Thu Hương Học viện Hành chính

251 Nguyễn Tấn  Sơn HCH CH 15E Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm tại tỉnh Thái Nguyên TS Trương Quốc Chính Học viện Hành chính 3

252 Nguyễn Ngọc Hùng TN CH 15I Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắc 
Lắc TS Trương Quốc Chính Học viện Hành chính

253 Nguyễn Thị Thu  Hường KHCT CH 15G Nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể trên 
địa bàn Thành phố Hà Nội (qua thực tế nghiên cứu tại huyện Từ Liêm) TS Trương Quốc Chính Học viện Hành chính

254 Mai Thị Hằng  Thu VB CH 15M Đổi mới quản lý nhà nước đối với hệ thống báo chí trong ngành tài chính TS Vĩnh Quang Lê Báo Nhân đạo 1

255 Bùi Thị Phương Dung HCH CH 15E Nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội TS Võ Văn Tuyển Học viện Hành chính 3

256 Nguyễn Tú  Lan HCH CH 15G Nâng cao chất lượng lưu trữ kết quả nghiên cứu khoa học – công nghệ từ thực tế 
Cục Thông tin Khoa học - Công nghệ Quốc gia TS Võ Văn Tuyển Học viện Hành chính

257 Lê Thị Bình Minh HCH CH 15M Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2011 - 2020 TS Võ Văn Tuyển Học viện Hành chính

258 Nguyễn Mạnh  Hùng HCH CH 15M Tuyển chọn tri thức trẻ đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Xã TS Vũ Đăng Minh Bộ Nội Vụ 1

259 Nguyễn Thị Vân  Anh NS CH 15M Nâng cao chất lượng công chức các xã miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ TS Vũ Hoàng Công Học viện Chính trị Hành chính Quốc 

gia Hồ Chí Minh 2

260 Đào Thị Thúy XH CH 15Q Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động thi đua khen thưởng trên 
địa bàn thành phố Hải Phòng TS Vũ Hoàng Công Học viện Chính trị Hành chính Quốc 

gia Hồ Chí Minh

261 Vũ Việt Cường XH CH 15Q Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện 
nay TS Vũ Thị Loan Đại học Hải Phòng 2

262 Đỗ Mạnh Cường VB CH 15M Mô hình “một cửa” trong thực hiện thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện tỉnh 
Hưng Yên TS Vũ Thị Loan Đại học Hải Phòng

263 Nguyễn Công Hoan NS CH 15B Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong giai 
đoạn hiện nay TS Vũ Văn Thái Bộ Nội Vụ 1

12


